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	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AN GIANG

TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN

--------------------

ĐỀ 1 LỚP: 10A1

	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ KHỐI 10
NĂM HỌC: 2013 – 2014 

MÔN THI: TOÁN 

 (Thời gian làm bài: 45  phút ngày .../10/2013) 


Bài 1: (4,0 điểm) Tìm tập xác định của các hàm số sau:
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Bài 2: (3,0 điểm) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số: 
[image: image2.wmf]2
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Bài 3: (3, 0 điểm) Cho parabol (P): 
[image: image3.wmf]2
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và đường thẳng (d): 
[image: image4.wmf]1
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 (m là tham số). Tìm m để (P) và (d) cắt nhau tại hai điểm phân biệt có hoành độ là các số âm.
--- Hết ---

HƯỚNG DẪN CHẤM 

	Bài
	Đáp án
	Th.điểm

	1
	a/ 
	

	
	Hàm số đã cho xác định 
[image: image5.wmf]250
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	Vậy tập xác định: 
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	b/ 
	

	
	Hàm số đã cho xác định
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	Vậy tập xác định: 
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	1. Tập xác định : 
[image: image12.wmf]D
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	2. Đỉnh: I(1;-3)
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	3. Trục đối xứng: x = 1
	0.5

	
	4. Bảng biến thiên:
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	5. Biến thiên: Hàm số trên nghịch biến trên khoảng 
[image: image14.wmf](;1)
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 và đồng biến trên khoảng 
[image: image15.wmf](1;)
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	6. Đồ thị

   a) Bảng giá trị: 
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   b) Đồ thị:
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	3
	Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và d là:
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	(P) và d cắt nhau tại hai điểm phân biệt có hoành độ là các số âm

[image: image20.wmf]Û

 Phương  trình (*) có hai nghiệm âm phân biệt 
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[image: image24.wmf]45
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 là các giá trị m cần tìm.
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	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AN GIANG

TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN

--------------------

ĐỀ 2 LỚP: 10A1

	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ KHỐI 10
NĂM HỌC: 2013 – 2014 

MÔN THI: TOÁN 

 (Thời gian làm bài: 45  phút ngày .../10/2013) 


Bài 1: (4,0 điểm) Tìm tập xác định của các hàm số sau:
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Bài 2: (3,0 điểm) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số:
[image: image27.wmf]2
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Bài 3: (3, 0 điểm) Cho parabol (P): 
[image: image28.wmf]2
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và đường thẳng (d): 
[image: image29.wmf]541
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 (m là tham số). Tìm m để (P) và (d) cắt nhau tại hai điểm phân biệt có hoành độ là các số dương.
--- Hết ---

HƯỚNG DẪN CHẤM 

	Bài
	Đáp án
	Th.điểm

	1
	a/ 
	

	
	Hàm số đã cho xác định
[image: image30.wmf]310
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	Vậy tập xác định: 
[image: image32.wmf]1
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	b/ 
	

	
	Hàm số đã cho xác định
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	Vậy tập xác định: 
[image: image35.wmf]4
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	2
	Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số:
[image: image36.wmf]2
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	1. Tập xác định : 
[image: image37.wmf]D
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	2. Đỉnh: I(1;3)
	0.5

	
	3. Trục đối xứng: x = 1
	0.5

	
	4. Bảng biến thiên:
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	5. Biến thiên: Hàm số đồng trên biến trên khoảng 
[image: image39.wmf](;1)
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 và nghịch biến trên khoảng 
[image: image40.wmf](1;)
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	6. Đồ thị

   a) Bảng giá trị: 
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   b) Đồ thị:

[image: image42.png]MX:x=1
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	3
	Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và d là:


[image: image43.wmf]2
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[image: image44.wmf]2

4510(*)

xxm

Û--+=


	0.5

	
	(P) và d cắt nhau tại hai điểm phân biệt có hoành độ là các số dương

[image: image45.wmf]Û

 Phương  trình (*) có hai nghiệm dương phân biệt 
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[image: image49.wmf]31
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Vậy 
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 là các giá trị m cần tìm.
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	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AN GIANG

TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN

--------------------

ĐỀ 1 LỚP: 10A6

	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ KHỐI 10
NĂM HỌC: 2013 – 2014 

MÔN THI: TOÁN 

 (Thời gian làm bài: 45  phút ngày .../10/2013) 


Bài 1: (4,0 điểm) Tìm tập xác định của các hàm số sau:

           
[image: image51.wmf]2
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Bài 2: (3,0 điểm) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số: 
[image: image52.wmf]2
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Bài 3: (3, 0 điểm) Cho parabol (P): 
[image: image53.wmf]22
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và đường thẳng (d): 
[image: image54.wmf]62
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(m là tham số). Tìm m để (P) và (d) cắt nhau tại hai điểm phân biệt có hoành độ 
[image: image55.wmf]12
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 thỏa mãn: 
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--- Hết ---

HƯỚNG DẪN CHẤM 
	Bài
	Đáp án
	Th.điểm

	1
	a/ 
	

	
	Hàm số đã cho xác định 
[image: image57.wmf]2
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	Vậy tập xác định: 
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	b/ 
	

	
	Hàm số đã cho xác định
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	Vậy tập xác định: 
[image: image62.wmf]3
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	2
	Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số: 
[image: image63.wmf]2
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	1. Tập xác định : 
[image: image64.wmf]D
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	2. Đỉnh: I(-2;-3)
	0.5

	
	3. Trục đối xứng: x = -2
	0.5

	
	4. Bảng biến thiên:
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	5. Biến thiên: Hàm số trên nghịch biến trên khoảng 
[image: image66.wmf](;1)
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 và đồng biến trên khoảng 
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	6. Đồ thị

   a) Bảng giá trị: 
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y 1 1

-2

-3

-4 -1 0 -3

-2 -2


   b) Đồ thị:
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	3
	Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và d là:


[image: image70.wmf]22
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	(P) và d cắt nhau tại hai điểm phân biệt có hoành độ 
[image: image72.wmf]12
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 Phương  trình (*) có hai nghiệm phân biệt 
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	Theo định lý Viét ta có: 
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Theo đề bài:


[image: image79.wmf]22

12121212

12()12

xxxxxxxx

+=Û+=


	0.25

	
	
[image: image80.wmf]2

(2)(62)12

mm

Û+-=


	0.25

	
	
[image: image81.wmf]32

m0

2m6m4m0m1

m2

é

=

ê

ê

Û-+-=Û=

ê

ê

=

ë


	0.5

	
	So với điều kiện (1) ta có: m = 0, m = 1 là các giá trị của m cần tìm.
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	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AN GIANG

TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN

--------------------

ĐỀ 2 LỚP: 10A6
	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ KHỐI 10
NĂM HỌC: 2013 – 2014 

MÔN THI: TOÁN 

 (Thời gian làm bài: 45  phút ngày .../10/2013) 


Bài 1: (4,0 điểm) Tìm tập xác định của các hàm số sau:
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Bài 2: (3,0 điểm) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số:
[image: image83.wmf]2
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Bài 3: (3, 0 điểm) Cho parabol (P): 
[image: image84.wmf]22
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và đường thẳng (d): 
[image: image85.wmf]26
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 (m là tham số). Tìm m để (P) và (d) cắt nhau tại hai điểm phân biệt có hoành độ 
[image: image86.wmf]12
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 thỏa mãn: 
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--- Hết ---

HƯỚNG DẪN CHẤM 
	Bài
	Đáp án
	Th.điểm

	1
	a/ 
	

	
	Hàm số đã cho xác định 
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	Vậy tập xác định: 
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	b/ 
	

	
	Hàm số đã cho xác định


[image: image91.wmf]930

520

x

x

ì

-³

Û

í

-+>

î


	1.0

	
	
[image: image92.wmf]3

2

2

5

5

x

x

x

ì

£

ï

ÛÛ<

í

<

ï

î


	0.5

	
	Vậy tập xác định: 
[image: image93.wmf]2
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	2
	Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số:
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	1. Tập xác định : 
[image: image95.wmf]D
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	2. Đỉnh: I(2;5)
	0.5

	
	3. Trục đối xứng: x = -2
	0.5

	
	4. Bảng biến thiên:
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	5. Biến thiên: Hàm số trên đồng biến trên khoảng 
[image: image97.wmf](;1)
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 và nghịch biến trên khoảng 
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	6. Đồ thị

   a) Bảng giá trị: 
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   b) Đồ thị:
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	3
	Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và d là:


[image: image101.wmf]22
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	(P) và d cắt nhau tại hai điểm phân biệt có hoành độ 
[image: image103.wmf]12
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 Phương  trình (*) có hai nghiệm phân biệt 
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	Theo định lý Viét ta có: 
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Theo đề bài:
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	So với điều kiện (1) ta có: m = -1 là các giá trị của m cần tìm.
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	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AN GIANG

TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN

--------------------

ĐỀ 1 LỚP: 10A8
	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ KHỐI 10
NĂM HỌC: 2013 – 2014 

MÔN THI: TOÁN 

 (Thời gian làm bài: 45  phút ngày .../10/2013) 


Bài 1: (4,0 điểm) Tìm tập xác định của các hàm số sau:

           
[image: image113.wmf]2
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Bài 2: (3,0 điểm) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số:
[image: image114.wmf]2
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Bài 3: (3, 0 điểm) Cho parabol (P): 
[image: image115.wmf]2
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và đường thẳng (d): 
[image: image116.wmf]yxm
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 (m là tham số). Chứng minh rằng (P) và (d) luôn cắt nhau tại hai điểm phân biệt với mọi giá trị của m. Gọi 
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 là hoành độ của các giao điểm. Tìm m để: 
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--- Hết ---

HƯỚNG DẪN CHẤM 
	Bài
	Đáp án
	Th.điểm

	1
	a/ 
	

	
	Hàm số đã cho xác định 
[image: image119.wmf]2
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	Vậy tập xác định: 
[image: image121.wmf]7
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	b/ 
	

	
	Hàm số đã cho xác định
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	Vậy tập xác định: 
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	Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số: 
[image: image125.wmf]2
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	1. Tập xác định : 
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	2. Đỉnh: 
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	3. Trục đối xứng: x = 
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	4. Bảng biến thiên:
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	5. Biến thiên: Hàm số trên nghịch biến trên khoảng 
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	6. Đồ thị

   a) Bảng giá trị: 
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   b) Đồ thị:

[image: image133.png]Bt





	0.5

	3
	Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và d là:
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	(P) và d cắt nhau tại hai điểm phân biệt có hoành độ 
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 Phương  trình (*) có hai nghiệm phân biệt 
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	Theo định lý Viét ta có: 
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Theo đề bài:
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	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AN GIANG

TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN

--------------------

ĐỀ 2 LỚP: 10A8
	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ KHỐI 10
NĂM HỌC: 2013 – 2014 

MÔN THI: TOÁN 

 (Thời gian làm bài: 45  phút ngày .../10/2013) 


Bài 1: (4,0 điểm) Tìm tập xác định của các hàm số sau:
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Bài 2: (3,0 điểm) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số:
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Bài 3: (3, 0 điểm) Cho parabol (P): 
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và đường thẳng (d): 
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(m là tham số). Tìm m để (P) và (d) cắt nhau tại hai điểm phân biệt có hoành độ 
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	a/ Hàm số đã cho xác định 
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	Vậy tập xác định: 
[image: image155.wmf]53

\;

34

D

ìü

=-

íý

îþ

¡


	0.5

	
	b/ Hàm số đã cho xác định
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	Vậy tập xác định: 
[image: image158.wmf]23

;2\

32

D

æùìü

=-

íý

ç

ú

èûîþ


	0.5

	2
	Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số: 
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	1. Tập xác định : 
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	2. Đỉnh: 
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	3. Trục đối xứng: x = 
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	4. Bảng biến thiên:
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	5. Biến thiên: Hàm số trên đồng biến trên khoảng 
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	6. Đồ thị

   a) Bảng giá trị: 
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   b) Đồ thị:
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	Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và d là:
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	(P) và d cắt nhau tại hai điểm phân biệt có hoành độ 
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 Phương trình (*) có hai nghiệm dương phân biệt 
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	Theo định lý Viét ta có: 
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Theo đề bài:
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	So với điều kiện (1) ta có: m = 2 là giá trị của m cần tìm.
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